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	CHỦ TỊCH NƯỚC


Số: 1902/QĐ-CTN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam


CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 402/TTr-CP ngày 20/9/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 131 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
	QUYỀN CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đặng Thị Ngọc Thịnh


DANH SÁCH
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC

ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

(Kèm theo Quyết định số 1902/QĐ-CTN ngày 22 tháng 10 năm 2018

của Chủ tịch nước)

	1. 
	Nguyễn Thị Minh Thư, sinh ngày 07/4/1968 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Frauenmantelanger 21, 80937 München
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: P. 92, C5, tập thể Trung Tự, quận  Đống Đa, TP. Hà Nội

	Giới tính: Nữ

	2. 
	Trần Phương Chi, sinh ngày 20/5/2001 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Graslilienanger 18, 80937 München

	Giới tính: Nữ

	3. 
	Ngô Thị Ngọc Cẩm, sinh ngày 18/8/1983 tại Thừa Thiên - Huế 
Hiện trú tại: Stengel Str. 6, 66117 Saarbrücken
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 9/221 Nguyễn Trãi, phường Tây Lộc, TP. Huế

	Giới tính: Nữ

	4. 
	Đặng Ngọc Tuấn Kiệt, sinh ngày 12.7.2005 tại Thừa Thiên - Huế 
Hiện trú tại: Stengel Str. 6, 66117 Saarbrücken
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 9/221 Nguyễn Trãi, phường Tây Lộc, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

	Giới tính: Nam

	5. 
	Đoàn Thị Hồng Điệp, sinh ngày 25/01/1977 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Haupt str.63, 56818 Klotten
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: số 281, đường Trần Nguyên Hãn, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng

	Giới tính: Nữ

	6. 
	Phạm Hoàng Long, sinh ngày 25/12/2007 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Haupt str.63, 56818 Klotten

	Giới tính: Nam

	7. 
	Đỗ Thị Kim Liên, sinh ngày 22/3/1982 tại Nam Định 
Hiện trú tại: Friedrich-Ebert-Straße 96, 46535 Dinslanken
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: số 2, tập thể điện, phường Năng Tĩnh, tỉnh Nam Định
	Giới tính: Nữ

	8. 
	Nguyễn Khắc Phi Đại, sinh ngày 03/7/1998 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Mühl str. 22, 98544 Zella Meklis

	Giới tính: Nam

	9. 
	Đỗ Thùy Dương, sinh ngày 01/02/2003 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Fried-Ebert Str. 96, 46535 Dinslaken

	Giới tính: Nữ

	10. 
	Đỗ Ngọc Linh, sinh ngày 08/02/2005 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Fried-Ebert Str. 96, 46535 Dinslaken

	Giới tính: Nữ

	11. 
	Đinh Thị Kim Loan, sinh ngày 10/6/1964 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Kieler str. 37, 04357 Leipzig
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: số nhà 1, Đồng Nhân, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

	Giới tính: Nữ

	12. 
	Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 29/7/1978 tại Quảng Ninh 
Hiện trú tại: Stübergasse 5, 67346 Speyer
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: tổ 23, khu Lam Thạch, phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

	Giới tính: Nữ

	13. 
	Nguyễn Đức Vương, sinh ngày 03/3/2010 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Stübergasse 5, 67346 Speyer

	Giới tính: Nam

	14. 
	Hoàng Thị Kim Oanh, sinh ngày 07/01/2000 tại Quảng Ninh 
Hiện trú tại: Stübergasse 5, 67346 Speyer
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: tổ 23, khu Lam Thạch, phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

	Giới tính: Nữ

	15. 
	Lê Thị Hồng Loan, sinh ngày 04/4/1971 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Nieder str. 112, 54293 Trier
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 333/2/5 Lê Văn Sỹ, phường 1, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

	Giới tính: Nữ

	16. 
	Võ Thị Kim Thủy, sinh ngày 08/12/1969 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Schleisheimer str. 121, 80797 München
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Phòng 22, nhà 8, tập thể Đại học kinh tế quốc dân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
	Giới tính: Nữ

	17. 
	Nguyễn Đình Thanh, sinh ngày 10/6/1982 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Landhausstr. 202 , 70188 Stuttgart
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: số nhà 31, tổ 34, phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội

	Giới tính: Nam

	18. 
	Đỗ Trường An, sinh ngày 04/4/1999 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Brunnengasse 9, 76453 Criesbach

	Giới tính: Nam

	19. 
	Cao Quốc Cường, sinh ngày 24/9/1993 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Pfeilschmidt str.10, 95032 Hof

	Giới tính: Nam

	20. 
	Nguyễn Tường Dũng, sinh ngày 08/7/1985 tại Khánh Hòa 
Hiện trú tại: Bahnhof Str.40, 88239 Wangen I.A
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 524/3/9 Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

	Giới tính: Nam

	21. 
	Hoàng Việt Dương, sinh ngày 10/4/1999 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Philipp - Reis - Strasse 7, 37075 Göttingen

	Giới tính: Nam

	22. 
	Trần Thị Phê, sinh ngày 18/6/1953 tại Nam Định 
Hiện trú tại: Odenkirchenerstr. 261, 41236 Mönchengladbach
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: số nhà 166, Trần Quang Khải, tỉnh Nam Định

	Giới tính: Nữ

	23. 
	Nguyễn Thị Thịnh, sinh ngày 05/6/1981 tại Thanh Hóa 
Hiện trú tại: Kielkoppelstr.47,22149 Hamburg/Đức
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Ấp Xa Cam II, xã Thanh Bình, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước

	Giới tính: Nữ

	24. 
	Nguyễn Tuyết Trinh, sinh ngày 02/5/1983 tại Bắc Giang 
Hiện trú tại: Jägerstr.1 , 95615 Markredwitz
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 36 ngõ Thân Nhân Tín, phường Trần Phú, tỉnh Bắc Giang

	Giới tính: Nữ

	25. 
	Mai Chí Thọ, sinh ngày 22/6/1987 tại Hải Dương 
Hiện trú tại: Baeutschstr. 11, 55122 Mainz
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Làng Cáy, xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương
	Giới tính: Nam

	26. 
	Lê Điệp Minh, sinh ngày 15/4/1975 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Berliner Str.22, 38226 Salzgitten
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 16 E, Hàng Tre, 
quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

	Giới tính: Nữ

	27. 
	Mai Thị Bích Nhã, sinh ngày 01/02/1984 tại Cần Thơ 
Hiện trú tại: Zündorfer Weg 101, 53859 Niederkassel
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: khu vực 1, phường 1, 
thị xã Vị Thanh, TP. Cần Thơ

	Giới tính: Nữ

	28. 
	Tống Văn Long, sinh ngày 01/9/1970 tại Thái Bình 
Hiện trú tại: Finkenweg 9A, 64331 Weiterstadt
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: xã Song An, 
huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

	Giới tính: Nam

	29. 
	Phạm Như Quỳnh, sinh ngày 12/01/1999 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Schützenstr. 8, 06712 Zeitz

	Giới tính: Nữ

	30. 
	Nguyễn Thị Ánh Tuyết, sinh ngày 17/10/1986 tại Vĩnh Phúc 
Hiện trú tại: Am Belzborn 5, 63225 Langen

	Giới tính: Nữ

	31. 
	Nguyễn Thùy Linh, sinh ngày 10/9/1993 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Rheinstrasse 17, 60325 Frankfurt am Main

	Giới tính: Nữ

	32. 
	Trần Thị Ngọc Tuyền, sinh ngày 22/11/1980 tại Bình Định 
Hiện trú tại: Osning str. 12, 44149 Dortmund
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 95/42A, Lê Văn Lương, phường Tân Kiểng, quận 7, TP. Hồ Chí Minh

	Giới tính: Nữ

	33. 
	Trần Anh Phi, sinh ngày 29/10/2012 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Osning str. 12, 44149 Dortmund

	Giới tính: Nam

	34. 
	Trần Thanh Sang, sinh ngày 06/02/2016 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Osning str. 12, 44149 Dortmund

	Giới tính: Nam

	35. 
	Nguyễn Nghĩa Ngọc, sinh ngày 25/12/1996 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Lange Str. 4, 44137 Dortmund
	Giới tính: Nữ

	36. 
	Nguyễn Hữu Lộc, sinh ngày 05/11/1991 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Emil-Warburg-weg 38, 95447 Bayreuth

	Giới tính: Nam

	37. 
	Nguyễn Thị Tuyết Mai, sinh ngày 24/9/1986 tại Phú Thọ 
Hiện trú tại: Orberstrasse 5d,60386 Frankfurt am Main
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Đoan Hùng, Phú Thọ

	Giới tính: Nữ

	38. 
	Nguyễn Thị Minh Chuyên, sinh ngày 08/5/1986 tại Đắk Lắk 
Hiện trú tại: Am Sandberg 51, 60599 Frankfurt am Main
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 164 Mê Linh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

	Giới tính: Nữ

	39. 
	Ngô Chấn Lam, sinh ngày 08/6/2006 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Hutten str.1, 99084 Erfurt

	Giới tính: Nam

	40. 
	Ngô Anh Giang, sinh ngày 26/10/1975 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Hutten str.1, 99084 Erfurt
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Tập thể văn công Quân đội, tổ 13, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

	Giới tính: Nam

	41. 
	Trần Thị Minh Anh, sinh ngày 11/11/1979 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Hopfenstr. 23, 51109 Köln
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 154 A, Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

	Giới tính: Nữ

	42. 
	Đỗ Phương Thảo, sinh ngày 12/7/1983 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Rungestr.8s, 01217 Dresden
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: nhà số 7, ngách 39, ngõ 105, phố Vọng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

	Giới tính: Nữ

	43. 
	Nguyễn Ngọc Vinh, sinh ngày 25/11/1983 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Rungestr.8s, 01217 Dresden
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: nhà số 7, ngách 39, 
ngõ 105, phố Vọng Hà, phường Chương Dương, 
quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
	Giới tính: Nam

	44. 
	Nguyễn Minh Huy, sinh ngày 18/01/2010 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Rungestr.8s, 01217 Dresden

	Giới tính: Nam

	45. 
	Nguyễn Thị Xuân Trâm, sinh ngày 23/6/1971 tại Đồng Nai 
Hiện trú tại: Steinbühlweg 16, Kainsbach, 91230 Happurt/BRD
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 18/1 Khu phố 8a, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

	Giới tính: Nữ

	46. 
	Vũ Quỳnh Trang Linda, sinh ngày 23/8/1991 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Kunreuthstrasse 53, 81249 München

	Giới tính: Nữ

	47. 
	Vũ Minh Hoàng, sinh ngày 15/5/1983 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Ofenbacher Lanstr. 477, 60599 Frankfurt am Main
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: C12, dãy C, khu tập thể Đại học Công đoàn, phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

	Giới tính: Nam

	48. 
	Nguyễn Công Hoan, sinh ngày 10/11/1984 tại Nam Định 
Hiện trú tại: Gostenhoper Haupstr. 53, 90443 Nürberg
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: xóm Thượng, 
thôn An Duyên, xã Đại An, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

	Giới tính: Nam

	49. 
	Lê Thị Mỹ Thiên, sinh ngày 10/02/1994 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Schulgasse 5, 74523 Schwäbisch Hall

	Giới tính: Nữ

	50. 
	Phạm Thị Hòa, sinh ngày 26/01/1957 tại Ninh Bình 
Hiện trú tại: Ostpreussen Str. 26, 61381 Friedrichsdorf
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: xã Ninh Khang, 
huyện Hoa Lư, Ninh Bình

	Giới tính: Nữ

	51. 
	Hồ Thị Thu Hương, sinh ngày 25/12/1974 tại Nghệ An 
Hiện trú tại: Tauchaer str. 275A, 04349 Leipzig
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: khối 8, 
phường Trường Thi, Vinh, Nghệ An

	Giới tính: Nữ

	52. 
	Hồ Majlie Tra My, sinh ngày 29/7/2000 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Tauchaer str. 275A, 04349 Leipzig
	Giới tính: Nữ

	53. 
	Hồ Đức Anh Toni, sinh ngày 16/11/2003 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Tauchaer str. 275A, 04349 Leipzig

	Giới tính: Nam

	54. 
	Trần Thanh Ngọc, sinh ngày 03/02/1975 tại Nam Định 
Hiện trú tại: Schillerplatz 9, 47051 Duisburg
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: số 26, tập thể Đại học Kiến trúc, ngõ 12, Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, 
TP. Hà Nội

	Giới tính: Nam

	55. 
	Trần Ngọc Hà My, sinh ngày 24/9/2003 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Schillerplatz 9, 47051 Duisburg

	Giới tính: Nữ

	56. 
	Trần Ngọc Khánh Ly, sinh ngày 19/3/2007 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Schillerplatz 9, 47051 Duisburg

	Giới tính: Nữ

	57. 
	Trần Ngọc Châu Giang, sinh ngày 18/4/2010 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Schillerplatz 9, 47051 Duisburg

	Giới tính: Nữ

	58. 
	Nguyễn Thị Thu Hà, sinh ngày 31/3/1975 tại Quảng Bình 
Hiện trú tại: Schillerplatz 9, 47051 Duisburg
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: số 26, tập thể Đại học Kiến trúc, ngõ 12, Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, 
TP. Hà Nội

	Giới tính: Nữ

	59. 
	Nguyễn Trần Cường, sinh ngày 05/8/1970 tại Hưng Yên 
Hiện trú tại: Aar str, 56368 Ratzenelnbagen
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Thị xã Hải Dương, 
tỉnh Hải Dương

	Giới tính: Nam

	60. 
	Trần Thị Mai Phương, sinh ngày 27/4/1991 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Dielmannstr. 29, 60599 Frankfurt am Main
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: số 1, đường Đặng Đoàn Bằng, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, 
tỉnh Bình Định

	Giới tính: Nữ

	61. 
	Tăng Thị Huy, sinh ngày 12/8/1978 tại Nghệ An 
Hiện trú tại: Brühlsbacstr. 44, 35578 Wetzlar
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Xóm Yên Trường, 
xã Yên Sơn, Huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An
	Giới tính: Nữ

	62. 
	Khổng Thùy Châu, sinh ngày 21/4/2009 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Brühlsbacstr. 44, 35578 Wetzlar

	Giới tính: Nữ

	63. 
	Tạ Mai Dung, sinh ngày 24/01/1960 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Bertolt - Brecht - Weg 9, 90513 Zirndorf
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 59 Lãn Ông, TP. Hà Nội

	Giới tính: Nữ

	64. 
	Nguyễn Thị Thùy Dương, sinh ngày 12/10/1991 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Dr- Luppe-Platz 3, 90443 Nürnberg

	Giới tính: Nữ

	65. 
	Trần Thị Thanh Thủy, sinh ngày 13/02/1970 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Ludwig str. 81/9, 89415 Lauingen

	Giới tính: Nữ

	66. 
	Vũ Hồng Giang, sinh ngày 21/9/1983 tại Hải Dương 
Hiện trú tại: Sulzbacherstr. 17, 60326 Frankfurt am Main
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 291D, tổ 14B, Thịnh Quang, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

	Giới tính: Nam

	67. 
	Tạ Văn Thiệp, sinh ngày 15/9/1960 tại Thái Bình 
Hiện trú tại: Firmung Str. 15, 56068 Koblenz
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Thôn Kiêu Kỵ, 
xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội

	Giới tính: Nam

	68. 
	Nguyễn Thị Nga, sinh ngày 23/3/1959 tại Nghệ An 
Hiện trú tại: Reintalstr. 29, 82467 Garmisch-Partenki/ BRD
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Xóm Tân Sơn, 
xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An

	Giới tính: Nữ

	69. 
	Nguyễn Thị Vi, sinh ngày 10/02/1988 tại Vĩnh Phúc 
Hiện trú tại: Arp-Schnitker-Str. 11, 26121 Oldenburg
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Yên Quán, Bình Định, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

	Giới tính: Nữ

	70. 
	Phạm Đình Quý, sinh ngày 07/6/1983 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Arp-Schnitker-Str. 11, 26121 Oldenburg
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, TP. Hà Nội
	Giới tính: Nam

	71. 
	Hồ Trương Tiến Đạt, sinh ngày 23/10/1985 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Oberhoferplatz 9, 80807 München
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 106I/13, Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, TP. Hồ Chí Minh

	Giới tính: Nam

	72. 
	Thạch Thị Phương Tâm, sinh ngày 25/12/1986 tại Sóc Trăng 
Hiện trú tại: Mottkestr. 14, 58332 Schwelm
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Ấp Tân Lịch, xã Tân Hưng, huyện Long Phúc, TP. Sóc Trăng

	Giới tính: Nữ

	73. 
	Tống Bảo Minh, sinh ngày 08/7/2004 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Angerstr. 14, 04177 Leipzig

	Giới tính: Nam

	74. 
	Phạm Thái Lâm, sinh ngày 15/11/1979 tại Ninh Bình 
Hiện trú tại: Lindenthaler str. 51, 04155 Leipzig
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Xóm 5B, xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

	Giới tính: Nam

	75. 
	Nguyễn Thị Mai Dung, sinh ngày 29/8/1987 tại Vĩnh Phúc 
Hiện trú tại: Bannzäuner Weg 40, 55411 Bingen am Rhein
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: xã Phương Khoan, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phú

	Giới tính: Nữ

	76. 
	Nguyễn Đức Anh Đào, sinh ngày 02/5/2005 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Bannzäuner Weg 40, 55411 Bingen am Rhein

	Giới tính: Nam

	77. 
	Nguyễn Lan Vy, sinh ngày 18/5/2000 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Ratthaus str.8, 85757 Karksfeld

	Giới tính: Nữ

	78. 
	Trần Trọng Định, sinh ngày 19/3/2002 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Impler str.4, 81371 München

	Giới tính: Nam

	79. 
	Bùi Be Ly, sinh ngày 14/3/1994 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Lindwurmstrasse 14, 80337 München

	Giới tính: Nữ

	80. 
	Phạm Thị Minh Hương, sinh ngày 14/8/1979 tại Phú Thọ 
Hiện trú tại: Hansfakob Str. 123a, 81825 München
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: đội 6, xã Thống Nhất, TX. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
	Giới tính: Nữ

	81. 
	Huỳnh Thụy Bảo Trân Christine, sinh ngày 01/9/2000 
tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Wallensteinstr. 11, 80807 München

	Giới tính: Nữ

	82. 
	Ngô Thị Lan, sinh ngày 24/4/1985 tại Hải Dương 
Hiện trú tại: Bahnhof Str. 3, 26122 Oldenburg
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: xã Văn An, 
huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương

	Giới tính: Nữ

	83. 
	Ngô Ngọc Hà My Anna, sinh ngày 07/5/2014 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Bahnhof Str. 3, 26122 Oldenburg

	Giới tính: Nữ

	84. 
	Lê Thanh Vy, sinh ngày 13/02/2001 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Friedrich -Ebert Str.20, 93051 Regensburg

	Giới tính: Nữ

	85. 
	Tạ Quang Thành, sinh ngày 13/4/2002 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Neuenkirchener str. 25, 49324 Melle

	Giới tính: Nam

	86. 
	Hoàng Hương Giang, sinh ngày 27/3/1991 tại Tuyên Quang 
Hiện trú tại: Im Speitel 25a, 76229 Karsruhe
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: xóm 16, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

	Giới tính: Nữ

	87. 
	Kiều Thị Kim Oanh, sinh ngày 17/6/1984 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Vaihinger Str. 112 B, 70567 Stuttgart
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: số nhà 45, ngách 1, 
ngõ 115 Núi Trúc, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

	Giới tính: Nữ

	88. 
	Phạm Hà Đức, sinh ngày 30/4/1992 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Dachsweg 7, 89542 Herbrechtingen

	Giới tính: Nam

	89. 
	Nguyễn Thị Bích Vân, sinh ngày 08/01/1965 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Bretlener Str. 5, 75038 Oberderdingen, CHLB Đức
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: phường Thọ Sơn, 
thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

	Giới tính: Nữ

	90. 
	Đặng Thị Dư, sinh ngày 01/5/1957 tại Bình Định 
Hiện trú tại: Lessing str.3, 67346 Speyer
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Bình An, Tây Sơn, Bình Định
	Giới tính: Nữ

	91. 
	Nguyễn Thị Thùy Dương, sinh ngày 27/9/1990 tại Nam Định 
Hiện trú tại: Seiler Str. 19. 60313 Frankfurt am Main
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Nam Định

	Giới tính: Nữ

	92. 
	Vũ Thị Thanh Nhàn, sinh ngày 07/4/1968 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Herzog.Georg Str. 57e, 89415 Lauingen (Donau)
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 475/35/11 Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

	Giới tính: Nữ

	93. 
	Hướng Xuân Việt, sinh ngày 26/10/1985 tại Bắc Giang 
Hiện trú tại: Rantzou str. 66, 22041, Hamburg
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Biên Hòa, Đồng Nai

	Giới tính: Nam

	94. 
	Đinh Thị Hằng, sinh ngày 16/10/1981 tại Ninh Bình 
Hiện trú tại: Kohlgartenstr.46, 04315 Leizig
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: số 21, đường Nguyễn Văn Cừ, phố Tây Sơn 3, phường Thanh Bình, TP. Ninh Bình

	Giới tính: Nữ

	95. 
	Trịnh Thị Thu Nga, sinh ngày 19/11/1954 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Richard str. 38, 81677 München
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 11 Phố Hàng Gai, 
quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

	Giới tính: Nữ

	96. 
	Nguyễn Thị Minh Trang, sinh ngày 16/9/2001 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Sandbienenweg 13, 80937 München

	Giới tính: Nữ

	97. 
	Nguyễn Đức Hùng, sinh ngày 05/4/1958 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Domänenstr. 11a, 5295 Trier
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 193 Lê Lợi, Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

	Giới tính: Nam

	98. 
	Trịnh Thanh Tâm, sinh ngày 03/11/1999 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Heinrich-Bützler Str. 6, 51103 Köln

	Giới tính: Nữ

	99. 
	Lê Diễm My, sinh ngày 13/02/2003 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Haupt str.6, 67269 Grünstadt
	Giới tính: Nữ

	100. 
	Nguyễn Thanh Thắng, sinh ngày 16/10/1967 tại Đà Nẵng 
Hiện trú tại: Altmühlstr. 12, 93059 Regensburg
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 302/4 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

	Giới tính: Nam

	101. 
	Trịnh Mỹ Tiên, sinh ngày 26/10/1980 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Altmühlstr. 12, 93059 Regensburg
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 176/6 Nguyễn Chế Nghĩa, phường 12 Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

	Giới tính: Nữ

	102. 
	Nguyễn Thanh Trí Martin, sinh ngày 07/8/2007 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Altmühlstr. 12, 93059 Regensburg

	Giới tính: Nam

	103. 
	Nguyễn Thanh Tuấn Kevin, sinh ngày 18/11/2005 
tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Altmühlstr. 12, 93059 Regensburg

	Giới tính: Nam

	104. 
	Nguyễn Xuân Đại, sinh ngày 31/8/1985 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Breulsweg 1, 60599 Frankfurt am Main
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: số 41, phố Vồi, 
Thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, Hà Nội

	Giới tính: Nam

	105. 
	Nguyễn Thị Mai Xuân, sinh ngày 18/01/1992 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Bernardstr 21,63067 Offenbach am Main

	Giới tính: Nữ

	106. 
	Trịnh Thị Hồng Lê, sinh ngày 29/11/1969 tại Hòa Bình 
Hiện trú tại: Dresdenner str 1A. 63454

	Giới tính: Nữ

	107. 
	Trần Việt Sơn, sinh ngày 28/10/1968 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Weckerlinstr.7, 65929 Frankfurt am Main
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 15/27 Phạm Văn Hai, phường 1, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

	Giới tính: Nam

	108. 
	Nguyễn Duy Lan, sinh ngày 15/9/1971 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Weckerlinstr.7, 65929 Frankfurt am Main
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 7/11 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Bến Nghé, quận 1, TP: Hồ Chí Minh
	Giới tính: Nữ

	109. 
	Phan Minh Vũ, sinh ngày 12/12/1992 tại Nghệ An 
Hiện trú tại: Dhünnstr. 138, 51373 Leverkusen
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: khối 1, thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

	Giới tính: Nam

	110. 
	Nguyễn Văn Tuấn, sinh ngày 10/01/1962 tại Nghệ An 
Hiện trú tại: Berliner str.25, 99091 Erfurt
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: phường 2, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

	Giới tính: Nam

	111. 
	Nguyễn Thị Hồng Anh, sinh ngày 16/9/1971 tại Campuchia 
Hiện trú tại: Nauenweg 7, 47804 Krefeld-Kempener Feld/Baakeshof
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 55/11 Trần Hưng Đạo B, phường 6, quận 5, TP. Hồ Chí Minh

	Giới tính: Nữ

	112. 
	Tòng Tường Vi, sinh ngày 28/5/1998 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Kölner str.74, 60327 Frankfurt am Main

	Giới tính: Nữ

	113. 
	Vũ Ngọc Khánh Huyền, sinh ngày 04/11/1990 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Oberaudorfer Str.5, 81549 München
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 1, lô 8, Hạ Lý, 
TP. Hải Phòng

	Giới tính: Nữ

	114. 
	Nguyễn Thị Phương Cầm, sinh ngày 28/5/1980 
tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Delfter str. 3, 50735 Köln
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 8/62 Đinh Bộ Lĩnh, phường 24, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

	Giới tính: Nữ

	115. 
	Nguyễn Hồng Lâm, sinh ngày 06/7/2000 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Baumkirchner Str.29, 81673 München


	Giới tính: Nam

	116. 
	Trần Thị Sen, sinh ngày 05/5/1955 tại Bình Thuận 
Hiện trú tại: Mecklenburger Str. 4, 67065 Ludwigshafen
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Khu phố 1, Mũi Né, Phan Thiết, Bình Thuận
	Giới tính: Nữ

	117. 
	Tô Đức Anh, sinh ngày 26/9/2000 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Eichenfeld Str.11, 90522 Oberasbach/BRD

	Giới tính: Nam

	118. 
	Trần Tuấn Anh, sinh ngày 17/5/1997 tại Thái Nguyên 
Hiện trú tại: Grunewaldstr. 78,22149 Hamburg
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Ba Hàng, 
huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

	Giới tính: Nam

	119. 
	Đặng Thanh Ly, sinh ngày 30/9/1991 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Niebuhr Str. 18, 47138 Duisburg
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: số 4, Ngõ 11, khu tập thể Hà Trì 5, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP. Hà Nội

	Giới tính: Nữ

	120. 
	Phạm Thị Đức Anh, sinh ngày 20/5/1988 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Zeunerstr. 73, 01096 Dresden
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: số 12, tổ 15, 
phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

	Giới tính: Nữ

	121. 
	Huỳnh Thị Diễm Thúy, sinh ngày 03/7/1983 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Kurt.Schumacher str. 10B, 76187 Karlsruhe
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 99/8A Nguyễn Hồng, phường 11, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

	Giới tính: Nữ

	122. 
	Hà Lê Na, sinh ngày 11/3/1982 tại Quảng Bình 
Hiện trú tại: Konrad - Adenauer - Ring 22F, 65428 Rüsselheim
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 130 Hai Bà Trưng, 
TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

	Giới tính: Nữ

	123. 
	Đỗ Ngọc Tú, sinh ngày 27/4/1971 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Clemens str.6, 56068 Koblenz
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 61 Lò Sũ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

	Giới tính: Nam

	124. 
	Lưu Thị Hạnh, sinh ngày 25/3/1969 tại Ninh Bình 
Hiện trú tại: Hamburger Straße 40, 25746 Heide
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Yên Thắng, Yên Mô, Ninh Bình
	Giới tính: Nữ

	125. 
	Nguyễn Thanh Tú, sinh ngày 22/8/1991  tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Volkartstr. 66, 80636 Müchen

	Giới tính: Nữ

	126. 
	Lê Thu, sinh ngày 19/6/2000 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Zum Niederntor str. 15, 31832 Springe

	Giới tính: Nữ

	127. 
	Tạ Thị Lương, sinh ngày 05/3/1969 tại Quảng Ninh 
Hiện trú tại: Gerberstr.8, 87719 Mindelheim
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Tam Hợp, Cẩm Phả, Quảng Ninh 

	Giới tính: Nữ

	128. 
	Nguyễn Hoàng Họa Mi, sinh ngày 18/5/1992 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Am Pfarragarten 10, 64711 Erbach

	Giới tính: Nữ

	129. 
	Nguyễn Thị Phương Thanh, sinh ngày 24/10/1988 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Ahorastr.17, 85774 Uterjöbring
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: số 3, ngõ Sân Quần, 
phố Khâm Thiên, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

	Giới tính: Nữ

	130. 
	Vũ Thanh Hải, sinh ngày 11/02/1987 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Färrberstr. 38, 86157 Augsburg
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: số nhà 11, ngách 442/4 Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

	Giới tính: Nam

	131. 
	Phan Thị Anh, sinh ngày 26/12/1973 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Teich Str. 14/16, 37154 Northheim
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Nhà K5, khu tập thể Chùa Ngòi, quận Hà Đông, TP. Hà Nội.
	Giới tính: Nữ
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